
DANH SÁCH THỰC TẬP CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG 2 BT14CK2

 ( kỳ 1 năm 2015 - 2016 ) 

TT MSSV Họ và Tên Phay Bào Đúc CNC TB Ghi chú

1 1431019 Nguyễn Thế Cương 7 8 8 7 7.5 
2 1431037 Nguyễn Tấn Đức 5 7 8 0 0.0 Không báo cáo
3 1431039 Phạm Công Giải 7 7 6 7 6.8 
4 1431049 Phạm Trọng Hiếu 7 7 7.5 7 7.1 
5 1431062 Bùi Gia Hưng 7 9 7 7 4.0 Rớt báo cáo
6 1431072 Huỳnh Ngọc Lãm 7.5 8 8 7 7.6 
7 1431106 Hồ Viết Phương 7.5 9 7.5 7 7.8 
8 1431168 Ngô Tường Quân 7.5 9 8 7 7.9 
9 1433463 Võ Thành Duy 7.5 8 7.5 7 7.5 
10 210T0330 Nguyễn Trí Tuệ 7.5 7 7 6 6.9 
11 211T0065 Nguyễn Hòa Hợp 0 0 0 0 0.0 Không báo cáo
12 211T4029 Mai Quang Nhật 6.5 6 8 6 6.6 
13 211T4106 Hoàng Lê Minh 6.5 7 6 6 6.4 
14 213T1074 Mai Hoàng Thanh Huân 6.5 7 7.5 6 6.8 
15 213T1147 Võ Hoài Phương 8 6 7.5 6 4.0 Không báo cáo
16 213T1180 Trần Quang Thái 6.5 6 7 6 6.4 
17 1533091 Võ Văn Thuận 7 8 7 6 7.0 
18 209T0309 Nguyễn Ngọc Minh 7 7 7.5 4 6.4 
19 209T0380 Nguyễn Tấn Phát 5 7 7.5 0 0.0 Rớt CNC, Không báo cáo
20 210T0337 Phạm Văn út 8 5 7.5 4 6.1 
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